
PHỤ LỤC 1

(Đính kèm thông báo số 1827/20199TB-TGĐ ngày 08/08/2019 của Tổng Giám đốc hiệu lực ngày 09/08/2019)

LÃI SUẤT VÀ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT LÃI SUẤT HUY ĐỘNG ĐỐI VỚI 
KHÁCH HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “SỐNG TRỌN HÈ VUI”

LÃI SUẤT ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG
a.  Sản phẩm Tiết kiệm truyền thống

i LÃI SUẤT VND  (%/năm)
KỲ HẠN

Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý Lãi hàng tháng Lãi trả trước

4 tháng
5 tháng

1 tháng

2 tháng
3 tháng

6 tháng
7 tháng
8 tháng
9 tháng
10 tháng
11 tháng  
12 tháng
13 tháng

15 tháng 
18 tháng 
24 tháng 
36 tháng 

5.30%

5.30%

5.30%

5.30%

5.30%
7.50%

7.60%

7.70%

7.80%

7.80%

7.90%

7.90%
8.00%

5.27%

5.25%

5.22%

5.20%

5.17%
7.22%

7.27%

7.32%

7.36%

7.32%

7.36%

7.32%
7.36%

7.51%
7.38%

8.30%

8.30%

8.40%

8.50%

5.27%

5.26%

5.25%
7.38%

7.46%

7.53%

7.60%

7.58%

7.65%

7.62%
7.69%

7.92%

7.84%

7.77%

7.56%

7.43%

7.65%

7.67%
7.75%

7.89%

7.97%

7.82%

7.61%

-

-

-
-

-

-
-
-
-

b.  Sản phẩm Tích lũy tương lai:

c.  Sản phẩm Trung niên An lộc:

LÃI SUẤT (%/năm)KỲ HẠN
7.80%
8.00%

1 năm
02 năm đến 15 năm

LÃI S UẤT (%/năm) 
KỲ HẠN

13 tháng
15 tháng

18 tháng
24 tháng
36 tháng

8.00%
8.00%
8.00%
8.00%
8.00%

7.75%
7.69%
7.62%
7.48%
7.21%

Lãi cuối kỳ Lãi hàng quý
VND

7.69%
7.64%
7.57%
7.43%
7.16%

Lãi hàng tháng

7.36%
7.27%
7.14%
6.89%
6.45%

Lãi trả trước


